NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ 
TỈNH QUẢNG BÌNH TỪ NĂM 1946 ĐẾN NAY

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên chủ nhiệm đề tài: CN. Lê Trọng Duận
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình

3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh

4. Tính cấp thiết của đề tài 

Kinh tế tập thể nói chung, kinh tế hợp tác xã (HTX) nói riêng hiện nay nhìn chung còn những hạn chế, yếu kém, việc củng cố, phát triển HTX còn nhiều khó khăn. Hạn chế, yếu kém do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do nhận thức chưa đầy đủ về HTX trong một bộ phận cán bộ, nhân dân. Để hiểu rõ những đóng góp quan trọng của HTX đối với kinh tế hộ, đối với quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ, xoá những mặc cảm đối với HTX kiểu cũ, đồng thời biết giá trị của HTX trong từng thời kỳ và có giải pháp đúng đắn đối với xây dựng, phát triển HTX trong thời gian tới, thì việc nghiên cứu, biên soạn quá trình phát triển kinh tế HTX tỉnh Quảng Bình là rất cần thiết.

5. Mục tiêu của đề tài
- Nghiên cứu quá trình phát triển kinh tế HTX tỉnh Quảng Bình từ năm 1946 đến nay, nhằm đánh giá một cách toàn diện, khẳng định những đóng góp quan trọng của kinh tế HTX trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương qua từng thời kỳ; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần vượt qua khó khăn, gian khổ của các thế hệ, các tầng lớp nhân dân  trong xây dựng, phát triển HTX, trong xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. 
- Đề xuất  phương hướng, những giải pháp trong việc củng cố, phát triển HTX trong thời gian tới.   

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Các loại hình HTX ở Quảng Bình với quan hệ sản xuất mới, tạo động lực để phát triển lực lượng sản xuất tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Phạm vi nội dung nghiên cứu: Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm 1946 đến năm 2014.
7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
- Phương pháp lịch sử: Nghiên cứu vấn đề trong cả  hai chiều đồng đại và lịch đại để phản ánh đầy đủ tiến trình vận động của sự vật và hiện tượng theo quan điểm sử học Mác xít.

- Phương pháp lô-gic: Phát hiện, đánh giá các thuộc tính, các giá trị lịch sử của các vấn đề nghiên cứu.

- Phương pháp tiếp cận khoa học: Điền dã để điều tra thu thập các dữ liệu thông qua các nhân chứng lịch sử; nghiên cứu, tổng hợp các tư liệu thành văn để xác lập hệ thống cơ sở dữ liệu.

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
 Góp thêm tài liệu quý, có giá trị vào kho tư liệu lịch sử chung của tỉnh, cũng như đối với tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu, đánh giá, nhìn nhận về kinh tế HTX ở trong tỉnh và cả nước.       

9. Kinh phí thực hiện đề tài: 273.155.000 đồng

10. Thời gian thực hiện đề tài: 15 tháng (5/2013 - 7/2014)

11. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài được chia làm 3 chương:
- Chương 1: Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về kinh tế HTX.
- Chương 2: Quá trình phát triển kinh tế HTX ở tỉnh Quảng Bình từ năm 1946 đến nay.
- Chương 3: Nguyên nhân đạt được, bài học kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp xây dựng, củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế HTX ở tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI

Chương 1

QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA 
VỀ KINH TẾ HỢP TÁC XÃ
1. Khái quát về kinh tế HTX thế giới, quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về kinh tế HTX
1.1. Khái quát về kinh tế HTX và Liên minh HTX quốc tế

HTX đầu tiên trên thế giới được hình thành vào năm 1761 tại Vương quốc Anh, sau đó phát triển ra hầu hết các nước trên thế giới, không phân biệt ở nước có nền kinh tế phát triển hay đang phát triển. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào HTX thế giới từ nửa cuối thế kỷ XIX đã dẫn đến việc thành lập Liên minh HTX quốc tế (viết tắt theo tên tiếng Anh là ICA) vào năm 1895 tại Vương quốc Anh nhằm thực hiện sứ mệnh liên kết, đại diện và hỗ trợ phong trào HTX trên thế giới. 
HTX căn cứ vào những quan niệm về giá trị như: tự giúp mình, tự chịu trách nhiệm, chủ nghĩa dân chủ, bình đẳng, công bằng, liên kết, các xã viên kế thừa truyền thống của những người sáng lập, lấy những giá trị đạo đức như chính trực, công khai, trách nhiệm xã hội, quan tâm tới người khác… làm uy tín của mình. 

HTX lấy các nguyên tắc dưới đây làm kim chỉ nam, trên cơ sở thực hiện những giá trị nêu trên.

+ Nguyên tắc 1: Chế độ thành lập tự chủ.

+ Nguyên tắc 2: Quản lý dân chủ bởi xã viên.

+ Nguyên tắc 3: Tham gia vào tài chính của HTX.

+ Nguyên tắc 4: Tự chủ tự lập.
+ Nguyên tắc 5: Giáo dục, tập huấn, tuyên truyền.

+ Nguyên tắc 6: Hợp tác giữa các HTX với nhau.
+ Nguyên tắc 7: Mối liên hệ và cộng đồng khu vực.

1.2. Quan điểm chủ nghĩa Mác về kinh tế HTX

Những tư tưởng quan trọng của Mác - Ăng ghen về HTX là: 

Thứ nhất, kinh tế HTX là sản vật của sức sản xuất xã hội và phương thức sản xuất xã hội phát triển đến một trình độ nhất định.

Thứ hai, hình thức kinh tế hợp tác xuất hiện trong xã hội tư hữu là sự phủ định đối với chiếm hữu TBCN. 
Thứ ba, dùng sự thực chứng minh khả năng thay thế chế độ bóc lột TBCN bằng chế độ hợp tác của những người lao động tự do, bình đẳng liên hợp tác. 
Thứ tư, lao động hợp tác là một trong những lực lượng cải tạo tư bản hiện đại dựa trên cơ sở sự đối kháng giai cấp. HTX là khâu trung gian của bước quá độ từ xã hội tư hữu sang xã hội công hữu.

Thứ năm, chế độ hợp tác là con đường duy nhất để hướng đông đảo nông dân đi lên CNXH. 
Thứ sáu, muốn hướng nông dân đi theo con đường hợp tác hóa thì cần phải thi hành một loạt những nguyên tắc đúng đắn. 

Thứ bảy, hình thức HTX là đa dạng, hơn nữa cần phát triển từng bước từ thấp lên cao. 
Thứ tám, tổ chức HTX sản xuất lớn toàn quốc. 
Thứ chín, kinh tế hợp tác là hình thức tổ chức kinh tế kế hoạch xã hội.

Thứ mười, nhà nước vô sản cần phải hỗ trợ HTX về các mặt kinh tế chính trị.

Thứ mười một, chống chủ nghĩa cải lương trong phong trào hợp tác. 

1.3. Sự cống hiến và phát triển của Lênin đối với lý luận kinh tế hợp tác

Trong kho tàng lý luận chung về cách mạng, Lênin luôn coi trọng đến phong trào HTX. Tư tưởng, quan điểm của ông về HTX cũng được bổ sung, phát triển không ngừng.

Lênin khẳng định phong trào HTX không những có tác dụng quan trọng trong việc chống lại sự bóc lột của tư bản, hơn nữa còn có ý nghĩa ngày càng quan trọng trong cuộc đấu tranh chính trị. Người đã nói “Các HTX vô sản có một ý nghĩa ngày càng quan trọng trong cuộc đấu tranh kinh tế và chính trị của quần chúng, giúp đỡ họ trong các cuộc bãi công, trong các vụ giãn thợ hàng loạt khi bị khủng bố”. (Nghị quyết của Ủy ban Trung ương Đảng Xã hội Dân chủ Nga về HTX ngày 25 tháng 5 năm 1908).

Như vậy, trước Cách mạng tháng Mười, tư tưởng HTX của Lênin là cơ sở lý luận hợp tác của những người sáng lập ra chủ nghĩa Mác kết hợp với hiện thực của chủ nghĩa đế quốc trước đại chiến thế giới lần thứ nhất, đã đề cao phong trào HTX lên một tầm cao mới trong cách mạng XHCN và trong xã hội tương lai. Nhưng trong thời kỳ này Lênin cho rằng HTX trong CNXH vẫn tồn tại và phát triển. 

Thành tựu của Lênin trong Bàn về chế độ hợp tác là đã thay đổi căn bản quan điểm về chế độ hợp tác, đã khẳng định một cách đầy đủ tác dụng quyết định của chế độ hợp tác không qua con đường quanh co khúc khuỷu của thị trường, chứ không trực tiếp quá độ lên con đường CNXH. Hơn nữa còn nói rõ con đường hợp tác hóa thông qua hợp tác trong lưu thông là trọng điểm chứ không phải hợp tác sản xuất theo chế độ canh tác chung để thực hiện, là con đường mà nông dân học được cách buôn bán văn minh. Lênin đã cống hiến vĩ đại cho lý luận về chế độ hợp tác, đã làm phong phú và phát triển chủ nghĩa Mác về tư tưởng HTX.

2. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về HTX
2.1. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về HTX

Tư tưởng Hồ Chí Minh về HTX là sự kế thừa những tinh hoa của nhân loại, đồng thời kết hợp một cách khéo léo, tài tình với quan điểm Mác xít và được vận động một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.
Nói đến bản chất kinh tế - xã hội của HTX, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi chế độ HTX có nhiều mục tiêu đồng nhất với mục đích của CNXH, vì ở một nước tiểu nông, khi toàn bộ nông dân tham gia HTX cũng có nghĩa là đi theo con đường đứng đắn để đến ấm no, hạnh phúc. Mục đích thực chất của CNXH cũng là làm cho toàn xã hội được ấm no, hạnh phúc. Chế độ HTX văn minh là thể hiện mọi mặt, một mức độ nào đó của các đặc trưng, bản chất của CNXH. Trong vấn đề này Lênin cũng đã khẳng định như vậy: “HTX chính là một chủ nghĩa xã hội thu nhỏ”.

2.2. Những tư tưởng quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về HTX đã được hiện thực hóa ở Việt Nam

Xuyên suốt quá trình hình thành, củng cố, phát triển của kinh tế tập thể, kinh tế HTX từ năm 1946 đến nay chúng ta thấy rõ tư tưởng Hồ Chí Minh cùng sự cần thiết phải có HTX.
Người chỉ ra, HTX là con đường dễ tiếp thu nhất, phù hợp nhất với hàng triệu đồng bào ta, với những người sản xuất nhỏ trong mọi lĩnh vực, ngành nghề thoát khỏi lối sản xuất nhỏ lẻ, vươn lên phát triển lâu dài. “HTX, tổ đổi công chẳng những có lợi ngay cho mình mà còn có lợi về sau cho con cháu mình. Đồng bào phải trông xa thấy rộng, chớ thấy khó khăn mà ngại, chớ thấy lợi trước mắt mà quên lợi ích lâu dài”, “Người xác định phát triển HTX là một bộ phận của cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành sự quan tâm đặc biệt đến HTX. Cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời, Người vẫn trăn trở về cuộc sống của nông dân, về HTX như con đường đi lên CNXH của nông nghiệp, nông dân nước ta”. 
3. Quan điểm của Đảng, của Nhà nước về kinh tế hợp tác, kinh tế HTX
3.1. Quan điểm của Đảng về kinh tế hợp tác, kinh tế HTX
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế tập thể từ chỗ nên đơn giản, sơ khai với những tư tưởng mang tính định hướng, dần được bổ sung mang tính định hình; thực hiện đường lối đổi mới, từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, quan điểm về kinh tế tập thể, về HTX của Đảng ngày càng toàn diện với các định tính cụ thể, nhất quán. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) chỉ rõ: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.
3.2. Chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về kinh tế tập thể, kinh tế HTX

Tư tưởng, quan điểm về HTX của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ta, Nhà nước ta luôn nhất quán. Quá trình ra đời, phát triển, củng cố, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng HTX hơn 65 năm qua ở Việt Nam cho thấy rõ đường lối, chính sách với kinh tế tập thể, kinh tế HTX của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn cho rằng kinh tế tập thể, kinh tế HTX là tất yếu. “Phát triển mạnh kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX”. 
Luật HTX năm 1996, Luật HTX năm 2003, Luật HTX năm 2012 được ban hành, tổ chức thực hiện cùng các nghị định, quyết định, thông tư… của Nhà nước cho thấy, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn coi trọng vị trí vai trò của kinh tế HTX, sự tồn tại, phát triển, ảnh hưởng của kinh tế HTX là tất yêu trong sự ổn định, phát triển đi lên của đất nước. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Điều 20 ghi rõ: “Kinh tế tập thể do công góp vốn, góp sức hợp tác sản xuất, kinh doanh được tổ chức dưới nhiều hình thức trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi".

Chương 2

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ
Ở TỈNH QUẢNG BÌNH TỪ NĂM 1946 ĐẾN NAY
1. Sự ra đời của kinh tế tập thể cùng những đóng góp cho công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Quảng Bình (1946-1954)
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn quan tâm và coi trọng việc xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế HTX. Thực tế các hình thức kinh tế tập thể, các loại hình kinh tế HTX đã ra đời, tồn tại và đã có ảnh hưởng, tác động tích cực đến sức phát triển của nền kinh tế chung, và quan trọng nữa là đến nhận thức của người dân về chế độ làm ăn tập thể; kinh tế tập thể trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp tích cực vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc đến ngày thắng lợi.

Với Quảng Bình kinh tế hợp tác, HTX đã ra đời tồn tại trước ngày thực dân Pháp nổ súng xâm chiếm Quảng Bình (27/3/1947); trong những năm kháng chiến tiếp tục được các cấp bộ đảng và chính quyền quan tâm định hướng phát triển và đã được thể hiện qua đánh giá, báo cáo định kỳ, báo cáo hàng năm của tỉnh. Số lượng được nhắc đến khá nhiều, trên nhiều lĩnh vực mà tập trung nhất là trong nông nghệp.

Điều đáng quan tâm là việc tổ chức hoạt động, điều hành kinh tế tập thể, nhất là HTX chưa được rõ. Bộ máy của HTX, những con người được gắn với sự ra đời, gắn kết với HTX cho đến nay chưa có tài liệu nào tìm được có đề cập. Với tỉnh, huyện, xã đã nói rõ có Ban vận động HTX, có nói đến vai trò của các ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể mà rõ hơn cả là Hội Nông dân.

Về các hội đổi công, hội vần công, hội cộng lực, hội tương tế nhiều tài liệu đề cập và khẳng định với số liệu hàng trăm nhưng cũng là tương đối, mà cũng phù hợp vì có nhiều hội tổ chức hoạt động theo thời vụ, theo công việc nên không được duy trì thường xuyên.

Về kinh tế HTX cũng được đề cập nhiều và cũng đề cập chung “kinh tế HTX”, “Các HTX” nên khó xác định số lượng qua hàng năm. Tất nhiên có những HTX được đề cập, nhắc đến tên gọi gắn với địa chỉ.

Khi chủ trương của tỉnh đặt ra mỗi huyện “thành lập một HTX kiểu mẫu”, chắc rằng còn có một số HTX có ra đời nhưng chưa được đề cập đến; mặt khác có nhiều nơi trong chương trình của tỉnh có đề cập là sẽ thành lập HTX, nhưng sau đó không được kiểm điểm, đánh giá như việc thành lập HTX gốm Mỹ Cương.

Một điều đáng quan tâm qua nghiên cứu kinh tế hợp tác, kinh tế HTX trong thời kỳ này hiển nhiên là có sự ra đời, tồn tại, ảnh hưởng, được đánh giá khá rõ về tác động, hiệu quả qua hàng năm, nhưng đến năm 1954, hòa bình lập lại các HTX trên không còn được đề cập. Khi bước vào thời kỳ mới gắn với khôi phục kinh tế, thực hiện giảm tô, cải cách, rồi cải tạo XHCN kinh tế tập thể ở Quảng Bình được đề cập như là mới ban đầu với việc thành lập thí điểm các HTX năm 1957, 1958.

2. Thực hiện giảm tô, cải cách, cải tạo XHCN gắn với xây dựng LLSX, QHSX mới ở Quảng Bình (1954-1965)

2.1. Kinh tế tập thể được xây dựng, phát triển từ tổ đổi công, tổ hợp tác; chỉ đạo xây dựng HTX ở tỉnh Quảng Bình (1954-1958)

Tháng 2 năm 1955, Tỉnh ủy phát động quần chúng giảm tô đợt 7 ở 19 xã thuộc các huyện phía Bắc tỉnh. Cuối tháng 5 năm 1955, giảm tô đợt 7 kết thúc. Tháng 7 năm 1955, giảm tô đợt 8 ở 41 xã thuộc các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy một số xã còn lại ở huyện Bố Trạch, ngoại ô thị xã Đồng Hới và 7 xã bờ bắc giới tuyến thuộc Vĩnh Linh.

Tháng 12 năm 1955, Đoàn ủy đoàn 8 họp hội nghị tổng kết đánh giá kết quả vận động triệt để giảm tô trong toàn tỉnh và bàn kế hoạch chuẩn bị cải cách ruộng đất theo chỉ thị của Trung ương và Liên khu ủy IV.

Ngày 30 tháng 6 năm 1955, Trung ương ra Chỉ thị số 31-CT/TW về vấn đề củng cố và phát triển phong trào đổi công. Chỉ thị Trung ương chỉ rõ: “Cải cách ruộng đất là để “giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và mở đường cho công thương nghiệp phát triển”. Sau cải cách ruộng đất, sức sản xuất ở nông thôn đã được giải phóng và nông dân rất hăng hái sản xuất. Lòng hăng hái tỏ ra hai mặt: hăng hái sản xuất riêng cũng như hăng hái tham gia tập thể. Tinh thần hăng hái của nông dân rất lợi cho sản xuất, chúng ta khuyến khích sự hăng hái đó. Nhưng để cho nông dân cứ sản xuất riêng lẻ hay khuyến khích nông dân đi vào tập thể? Hai con đường đó, ta chọn đường nào? Nhất định ta chọn con đường tổ chức nông dân lại, con đường duy nhất hợp với quyền lợi trước mắt và quyền lợi lâu dài của nông dân, đưa họ đi đến một đời sống ấm no, hạnh phúc. Không đi theo con đường đó mà chỉ muốn làm ăn riêng lẻ thì sản xuất sẽ sút kém, một số trở thành phú nông và đa số nông dân có thể dần dần trở lại nghèo đói”

Chỉ thị của Trung ương đã phân tích chỉ rõ hai hình thức chủ yếu tổ đổi công. Đó là tổ đổi công từng vụ, từng việc và là tổ đổi công thường xuyên. Chỉ thị đề ra phương châm xây dựng phong trào là: củng cố và phát triển có lãnh đạo tổ đổi công từng vụ, từng việc; phổ biến có kế hoạch và có lãnh đạo tổ đổi công thường xuyên ở những nơi cơ sở tổ đổi công từng vụ, từng việc. Phong trào phải đạt được đến cuối năm 1956.

Năm 1958, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế HTX ở Quảng Bình đã có bước chuyển mạnh về cả nhận thức cũng như tổ chức thực hiện. Kết quả đạt được chưa thật cao, chưa được toàn diện nhưng những gì có được là bằng cả sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Để phong trào tiếp tục phát triển, Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng số 19-NQ/QB, họp ngày 2 và 3 tháng 10 năm 1958, nêu rõ: “Công tác xây dựng HTX, đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa nông thôn, để cải tạo một bước quan trọng về nông nghiệp đưa nông dân lên con đường làm ăn tập thể. Có như thế mới đưa sản xuất nông nghiệp vụ chiêm 59 chúng ta tiến lên vượt bậc được.

Đây là một nhiệm vụ hết sức trọng đại để cải tạo nền nông nghiệp của ta tiến lên CNXH; đây là một vấn đề mấu chốt để cải tiến kỹ thuật tăng năng suất, tăng diện tích. Vì không tổ chức, tập hợp nông dân lại thì không tài nào phát huy hết khả năng của nhân dân vào việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp được, không tài nào tăng diện tích và tăng năng suất lên mức độ cao được. Phải nắm thật chặt phương châm và nguyên tắc xây dựng tổ đổi công và đường lối nông thôn của Đảng. Trong năm tới phải đưa 100% vào tổ đổi công và tiến lên mỗi xã một HTX nông nghiệp”.

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu cần phấn đấu thực hiện trong năm 1959. Muốn đạt được cần coi trọng phát động tư tưởng tốt gắn với tăng năng suất, tăng diện tích, cải tiến kỹ thuật, đảm bảo để tổ đổi công vững vàng. Phương châm chỉ đạo là không làm hấp tấp, vội vàng, nhưng cũng không quá dè dặt; không nhất thiết phải qua tổ đổi công từng vụ từng việc mới lên thường xuyên; tùy theo điều kiện từng địa phương, việc nhận thức của nông dân có thể đưa họ lên tổ đổi công thường xuyên có hình thức chấm điểm để dần dần đưa họ vào HTX.

Như vậy, sau ngày hòa bình lập lại, kinh tế tập thể chủ yếu tổ đổi công phát triển khá mạnh, khá toàn diện gắn với công cuộc giảm tô, cải cách, với khôi phục và phát triển kinh tế. Kinh tế HTX trong điều kiện cụ thể, các loại hình HTX ở Quảng Bình phát triển  có chậm. Xét về thời gian thì HTX mua bán huyện Quảng Ninh được xây dựng sớm hơn cả, ngày 20/7/1957 HTX tín dụng xã Võ Ninh giữa năm 1957; đến giữa cuối năm 1958, sau thí điểm xây dựng HTX nghề cá và HTX nghề ruộng ở xã Lộc Ninh, huyện Quảng Ninh, kinh tế HTX trong toàn tỉnh bắt đầu phát triển toàn diện, đồng bộ trở thành phong trào chung.

2.2. Phong trào xây dựng HTX gắn liền cải tạo XHCN, xây dựng QHSX mới ở Quảng Bình (1958-1960)

Trải qua hơn 6 năm vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa khôi phục kinh tế, vừa thực hiện hàng loạt nhiệm vụ như giảm tô, cải cách ruộng đất, cải tạo XHCN, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã thu được những thành quả rất quan trọng. Kết thúc 3 năm khôi phục kinh tế, tình hình sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp đã phục hồi nhanh chóng, công nghiệp địa phương bước đầu phát triển và cùng gắn với chủ trương xây dựng, củng cố, phát triển kinh tế tập thể - tập trung chủ yếu là tổ đổi công; đời sống của nhân dân về kinh tế cũng như tinh thần từng bước được cải thiện, tinh thần phấn khởi thi đua xây dựng đời sống mới được phát huy toàn diện. Sau hoàn thành cải cách ruộng đất giai cấp nông nhân được giải phóng đã trở thành người làm chủ ở nông thôn và khẩu hiệu “người cày có ruộng” mà Đảng ta đã đề ra từ năm 1930 đã trở thành hiện thực. Cuộc cải tạo đối với các thành phần kinh tế, trong đó chủ yếu là HTX nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đã làm nảy sinh mối quan hệ mới giữa người với người; đồng thời cùng củng cố vững chắc hơn khối liên minh công nông trong điều kiện mới, kết quả của công tác sửa chữa sai lầm trong chỉ đạo, cải cách ruộng đất cũng đã góp phần quan trọng trong việc củng cố khối đoàn kết toàn dân, nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thắng lợi của 3 năm cải tạo XHCN đã dẫn đến những chuyển biến căn bản của nền kinh tế trong tỉnh, kinh tế tập thể tỷ trọng ngày càng cao rõ rệt, làm cho đời sống của nhân dân được cải thiện ngày càng cao. 

3. Kinh tế HTX Quảng Bình trong thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1960-1965)

Phong trào HTX ở Quảng Bình trong những năm 1960-1965 đã có bước phát triển mạnh mẽ, khá đồng bộ. Nổi rõ nhất là chuyển đại bộ phận HTX bậc thấp trong nông nghiệp lên HTX bậc cao. Các loại hình HTX phi nông nghiệp được Tỉnh ủy, UBHC tỉnh, các ban, ngành của tỉnh, các huyện coi trọng chỉ đạo phát triển và đã có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và phát triển đời sống của nhân dân trên địa bàn; góp phần quan trọng, có tính quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965).

4 Kinh tế HTX Quảng Bình với những đóng góp tích cực trong thực hiện xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà (1965-1975)

4.1. HTX tổ chức sản xuất, bảo đảm nguồn lực vật chất cho nhân dân; phối hợp xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, xã viên các HTX trong tỉnh dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất: “tay cày tay súng, tay búa tay súng, tay chèo tay súng”, “không vì địch hoạt động bắn phá mà ngừng sản xuất xây dựng”; cán bộ và nhân dân lấy khẩu hiệu: “Cán bộ bám dân, HTX bám ruộng, xã viên bám hố bom để sản xuất, thâm canh”. Trên các cánh đồng thường xuyên có hàng vạn người cày cấy, sản xuất suốt ngày đêm với tinh thần “Làm ngày chưa đủ, tranh thủ làm đêm”. Vụ chiêm năm 1965 trong điều kiện chiến tranh phá hoại ngày càng ác liệt, các HTX vẫn cấy xong trước thời hạn quy định. Trước chiến tranh, hàng năm tỉnh huy động hàng vạn ngày công về giúp vùng sâu Lệ Thủy. Năm 1965, diện tích tăng, nhân lực giảm nhưng do tổ chức hợp lý, xã viên, người lao động với ý thức xem “đồng ruộng là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sỹ”, nên khẩn trương gặt cả ngày lẫn đêm, thời gian gặt rút ngắn được 37 ngày so với năm trước.

HTX nông nghiệp Quảng Bình phát huy tốt vai trò trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, xây dựng, bảo vệ và phát huy các công trình thủy lợi là điều kiện tiên quyết cho tăng gia sản xuất đảm bảo nhu cầu lương thực thực phẩm cho nhân dân trong tỉnh và chi viện cho tiền tuyến.

Chiến tranh càng ác liệt HTX càng được củng cố đi liền tăng cường phát huy sức mạnh đồng bộ, toàn diện, tổ chức sản xuất bảo đảm nguồn lực vật chất cho nhân dân; phối hợp và thực hiện xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Nhờ duy trì và cũng cố HTX làm rường cột trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước nên nhân dân Quảng Bình đã khẳng định rằng: “Có Đảng lãnh đạo, có HTX đứng vững, có hầm hào kiên cố là có chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược”.

4.2. HTX phối hợp với thế trận chiến tranh nhân dân đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ

Thực hiện khẩu hiệu hành động trọng tâm của cả miền Bắc “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”, “tay cày tay súng, tay chèo tay súng, tay búa tay súng”, “giặc đến là đánh, giặc đi là sản xuất”, “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược”… Các loại hình HTX ở Quảng Bình với truyền thống quật khởi “15/7” trong chống Pháp xâm lược, với niềm tin, sức mạnh “Hai giỏi” trong những tháng đầu đánh Mỹ đã chung lòng đồng sức cho sản xuất, đảm bảo đời sống; sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu; sẵn sàng huy động sức lực chi viện cho tiền tuyến; và quan trọng, nặng nề hết sức đối với HTX thời kỳ này là phải chăm lo, đầu tư với tinh thần trách nhiệm rất cao cho các công tác xã hội dân sinh, cho hoạt động văn hóa giáo dục.

Người sản xuất trên đồng ruộng, trong công xưởng cũng là người chiến sĩ, khi “HTX là pháo đài, chi bộ là cốt thép, xã viên là chiến sĩ”. 

Trên lĩnh vực nào, ở phương diện nào các HTX đã đóng góp công sức, của cải, vật chất cũng như tinh thần tích cực, hiệu quả cho cuộc kháng chiến.

Các HTX trở thành những cơ sở hậu cần tại chỗ cho bộ đội, cung cấp thịt, cá, rau xanh. Vào những lúc giao thông vận tải tạm thời ách tắc các HTX cung cấp lương thực để các đơn vị quân đội có thể bám chắc trận địa chiến đấu. Ở những vùng thường xuyên bị đánh phá, người dân tự nguyện ăn gạo kém phẩm chất, đổi gạo tốt cho bộ đội là việc làm rất quen thuộc, trở thành nghĩa cử thường tình. Khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” thể hiện ý chí quyết tâm tinh thần yêu nước vô bờ bến, ý thức được trách nhiệm nghĩa vụ cao cả của mỗi người dân Quảng Bình vì mục đích đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cho dù gặp khó khăn, dù ăn cháo, ăn rau, hạt muối vừng nhưng không năm nào nhân dân Quảng Bình không đóng góp lương thực, thực phẩm cho nhà nước.      

4.3 HTX phục vụ giao thông vận tải chống Mỹ, cứu nước

Với khẩu hiệu hành động “xe chưa qua nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu tiếc công”, “hàng ta ta quý ta yêu, hàng ra tiền tuyến hàng tiêu diệt quân thù”… đã làm cho mỗi người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình.

Coi trọng, đề cao mặt trận giao thông vận tải, đảm bảo huyết mạch thông suốt, Tỉnh ủy Quảng Bình chủ trương luôn kiện toàn và củng cố ban đảm bảo giao thông đủ sức để đảm bảo nhận việc chi viện kịp thời cho miền Nam, đảm bảo giao thông đi lại phục vụ các hoạt động của địa phương, phục vụ công tác chiến đấu. Trên tinh thần đó Tỉnh ủy phát động phong trào toàn dân làm công tác đảm bảo giao thông vận tải. Bằng mọi biện pháp, phương tiện thô sơ, cơ giới, đường bộ, đường thủy, đi ngày, đi đêm, đảm bảo giao thông, thông đường chở hàng ra tiền tuyến đáp ứng nhu cầu của chiến trường. Hàng ngàn lượt người kịp lên mặt đường san lấp hố bom, chống lầy tời đẩy xe thuyền kịp thông hàng hóa.

Các HTX đã tích cực bằng mọi hình thức huy động, động viên xã viên người lao động tham gia thực hiện nhiệm vụ giao thông. Trên mặt trận giao thông thủy, vận tải đường thủy nhiều HTX đã thể hiện ý chí kiên cường hành động dũng cảm để vận chuyển được nhiều hàng hóa, nhanh nhất. 
4.4. HTX với công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế, ổn định đời sống

Cùng với việc tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng lớn cho chiến dịch vận tải phục vụ chiến trường, đáp ứng yêu cầu của tiền tuyến, Tỉnh ủy hết sức quan tâm chỉ đạo nhiệm vụ khôi phục sản xuất, ổn định đời sống mọi mặt cho nhân dân. Đế quốc Mỹ thực hiện 2 giai đoạn chiến tranh leo thang đánh phá miền Bắc: 1965-1968 và 1972, thì việc khôi phục sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh cũng được tập trung vào 2 thời điểm: 1969-1971 và 1973-1975.

Sau những năm khôi phục kinh tế, toàn tỉnh đã khai hoang được hơn 6.000ha sản lượng lương thực, năm 1972 đạt 102.000 tấn. Có 22 HTX đạt năng suất 5 tấn/ha, 33 HTX đạt 4 tấn/ha. Bình quân lương thực 236,4 kg/người, đạt mức cao nhất từ năm 1969. Sản lượng các lĩnh vực lâm nghiệp, ngư ngiệp đều vượt trội thời gian mới tạm thời ngừng bắn. Đặc biệt ở tất cả các HTX đều tổ chức được các lớp mẫu giáo và vỡ lòng để thu nhận các cháu ở đội tuổi đi học vào lớp. Tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân toàn tỉnh dần đi vào ổn định, nhiều lĩnh vực đã tương đồng thời kỳ trước cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ, đảm bảo sức mạnh để sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chi viện cho chiến trường.

Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã tích cực phấn đấu từng bước ổn định đời sống tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển. Các hoạt động giáo dục, y tế, thông tin, văn hóa sách báo, bưu điện, truyền thanh, thể dục, thể thao… được đẩy mạnh và phát triển khắp nơi trong tỉnh bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú đã tạo ra không khí tươi vui lành mạnh trong nhân dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, con người mới.

4.5. HTX ở Quảng Bình với phong trào thi đua “Hai giỏi”

Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Quảng Bình mãi còn đó cùng niềm tự hào của một quê hương “Quảng Bình quật khởi” gắn với sự kiện được khởi đầu bằng 15 tháng 7 năm 1949; Lịch sử cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ ở Quảng Bình với phong trào, truyền thống mãnh liệt “Hai giỏi”, động viên, cổ vũ, tạo được sức mạnh toàn diện, đồng bộ của mọi người, mọi ngành, mọi cấp cho xây dựng, bảo vệ quê hương, cho huy động cao nhất, hiệu quả nhất sức người, sức của vì tiền tuyến.

Phong trào thi đua “Hai giỏi” là sự kế tục phong trào thi đua yêu nước, được phát triển trong điều kiện mới - Thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Phong trào thi đua ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu và thực sự trở thành phong trào quần chúng, gắn liền với từng tập thể, từng gia đình, từng người. Phong trào thi đua “Hai giỏi” quả là một trường học lớn của quần chúng để quán triệt đường lối của Đảng, để bồi dưỡng nhận thức, tình cảm cách mạng cho quần chúng; vừa biểu dương phát huy kịp thời những điển hình tiên tiến, vừa giáo dục thuyết phục được những người lạc hậu chậm tiến.

Danh hiệu “Hai giỏi” đã trở thành mục tiêu phấn đấu của từng người, từng gia đình, từng tập thể đơn vị. Mọi người cố gắng giúp đỡ nhau, khuyên bảo nhau, động viên nhau để cả nhà thành “Hai giỏi” là vinh dự lớn của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể; Danh hiệu “Hai giỏi” trở thành mục tiêu phấn đấu tự nguyện, tự giác của mỗi người dân Quảng Bình. Nhờ vậy 40 vạn quân dân Quảng Bình đã trở thành một tập thể kiên cường, vững vàng trước mọi thử thách cam go suốt thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, làm nên Quảng Bình quê hương “Hai giỏi”.

Phong trào HTX tỉnh Quảng Bình trong 10 năm 1965-1975 với biết bao thành tựu to lớn, mà gắn với các thành tựu đó, có trong từng thành tựu đó, kết quả đó là cả của phong trào thi đua “Hai giỏi” thấm đẫm cả quyết tâm cùng ý chí hành động từ từng xã viên, gia đình xã viên đến đội sản xuất và cả HTX.

5. Tổ chức lại sản xuất, phát huy vai trò kinh tế HTX trước những chuyển biến mới, thách thức mới (1975-1989)

Với tinh thần cách mạng tiến công của khí thế rạo rực của ngày chiến thắng, một phong trào mới tập trung cho phát triển sản xuất, nâng cao đời sống được tổ chức thực hiện sâu rộng.

Từ đầu năm 1975, chuyển dần các HTX đi vào làm ăn theo hướng sản xuất lớn XHCN; trong 3 năm (1973-1975) tỉnh vừa xúc tiến phục hồi và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật trong nông nghiệp, tăng tiềm lực kinh tế cho các HTX, vừa chủ trương khoanh nợ nần từ trong chiến tranh cho các HTX nông ngư nghiệp và thủ công nghiệp để quần chúng yên tâm sản xuất.

Qua thực hiện các chủ trương trên, trong khu vực tập thể, quần chúng xã viên xác định rõ tính hơn hẳn của QHSX mới, tập trung công sức xây dựng HTX. Thêm 9.000 người được kết nạp hoặc công nhận chính thức vào HTX. Qua đại hội nông dân tập thể, các ban quản trị được kiện toàn có chất lượng hơn trước, quyền sở hữu tập thể được tăng cường, hạn chế những vi phạm về lấn chiếm ruộng đất, chiếm dụng vốn liếng, vật tư tài sản của HTX (thu lại 500ha ruộng đất và 2 triệu đồng vốn).

Công tác quản lý trong HTX dần dần được khắc phục. Trường quản lý ở tỉnh đã đào tạo được 300 cán bộ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kế toán trưởng; các trường huyện đã đào tạo trên 3.000 cán bộ đội sản xuất. Các chế độ quản lý, khoán ước, định mức bậc dần dần được thực hiện. Qua phân loại năm 1975 đã có 69 HTX thuộc loại khá, 67,6% HTX có kế hoạch sản xuất cả năm, 71,6% thực hiện được 3 khoán.

Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa IV, tháng 12 năm 1980 đã quyết định “mở rộng việc thực hiện và hoàn thiện các hình thức khoán sản phẩm trong nông nghiệp”. Để thực hiện chủ trương đó, ngày 13 tháng 1 năm 1981, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 100-CT/TW “cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động” trong HTX nông nghiệp”.

Chỉ thị 100 của Ban Bí thư xác định: “Công tác khoán cũng như các mặt khác trong công tác quản lý HTX nông nghiệp phải đạt được mục đích: bảo đảm phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế trên cơ sở lôi cuốn được mọi người hăng hái lao động, kích thích tăng năng suất lao động, sử dụng tốt đất đai và các cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện có, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tiết kiệm chi phí sản xuất, củng cố và tăng cường QHSX XHCN ở nông thôn; không ngừng nâng cao thu nhập và đời sống của xã viên, tăng tích lũy của HTX, làm tròn nghĩa vụ và không ngừng tăng khối lượng nông sản cung ứng cho nhà nước”.
Nhằm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 100 của Ban Bí thư, ngày 21/2/1981, Tỉnh ủy Bình Trị Thiên ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chủ trương và biện pháp cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong HTX nông nghiệp. 
Thực hiện đúng mục đích, nguyên tắc, nội dung khoán sản phẩm theo yêu cầu Chỉ thị 100 của Ban Bí thư đòi hỏi vai trò năng động, chủ động, sáng tạo rất lớn của HTX và đội sản xuất. Vì vậy cần phải củng cố và ổn định quy mô HTX và đội sản xuất. HTX, đội sản xuất phải có quy mô hợp lý. Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy chỉ ra “Quy mô đội sản xuất vùng lúa khoảng trên dưới 20ha canh tác, 40-50 lao động. Những nơi ruộng đất ít, người đông, cần tích cực phân công lại lao động, chuyển một số người lao động trồng trọt sang phát triển chăn nuôi và ngành nghề trong HTX và đưa đi xây dựng vùng kinh tế mới. Trong khi chưa làm được như vậy thì số người lao động trong đội nhiều lắm cũng không quá 60 người”.
Như vậy, về quy mô HTX, đội sản xuất từ khi xây dựng HTX bậc thấp, lên HTX bậc cao đến những năm 1970-1971, rồi đến 1981-1982 qua nhiều lần điều chỉnh. Các HTX có quy mô toàn xã, liên thôn khi gắn với thực hiện Chỉ thị 100 của Trung ương với “Khoán sản phẩm” được điều chỉnh theo tinh thần gọn, nhỏ hơn, hợp lý hơn. Thông báo số 21-TB/TU, ngày 29/7/1981 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Trị Thiên, điều chỉnh quy mô 9 HTX ở huyện Lệ Ninh: Văn Lương, Xuân Ninh, Minh Trung, Mỹ Phong, Xuân Thượng, Xuân Hạ, Tân Phú, Sơn Nam và Bắc Sơn thành 17 HTX quy mô nhỏ hơn, riêng HTX Cổ Trường Đồng không điều chỉnh, cần được củng cố và phát huy tốt hơn trên quy mô hiện tại. Đối với HTX Tân Tiên, Ban Thường vụ Huyện ủy cần nghiên cứu kỹ và có thể điều chỉnh thành 2 HTX. Ngày 14//9/1981, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 24-TB/TU điều chỉnh 12 HTX ở huyện Bố Trạch thành 29 HTX. Ngày 10/9/1982, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 23-TB/NN về việc chuẩn y đề nghị điều chỉnh HTX Đức Ninh thuộc thị xã Đồng Hới thành 2 HTX (Đức Ninh 1 và Đức Ninh 2).

Thường vụ Tỉnh ủy còn ra nhiều thông báo khác sắp xếp, điều chỉnh quy mô các HXT nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện khoán sản phẩm theo Chỉ thị 100, trên địa bàn Quảng Bình đã khắc phục tình trạng “khoán trắng”, “khoán chui”, phát huy được dân chủ và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo sản xuất của chính quyền. Khí thế lao động của nông dân trên đồng ruộng sôi nổi hơn, năng suất, sản lượng ở các HTX, các địa phương khi thực hiện đều tăng so với các năm trước. Sản lượng Đông Xuân 1980-1981 so với Đông Xuân 5 năm trước (1976-1980) tăng 64%, nộp nghĩa vụ cho nhà nước tăng 91%, mức hưởng thụ của xã viên tăng 70%. Năng suất bình quân toàn tỉnh tăng từ 14,64 tạ/ha lên 22 tạ/ha. Sản lượng lương thực năm 1981 toàn tỉnh đạt 42 vạn tấn vượt kế hoạch Trung ương giao và vượt kế hoạch của tỉnh 3,5 vạn tấn. Năm 1982 sản lượng lương thực đạt 46 vạn tấn, tăng 4 vạn tấn so với năm 1981 năng suất bình quân cả năm đạt 18,8 tạ/ha, vượt 1,54% tăng so với năm 1981 là 17,71%. 81 HTX đạt 5 tấn/ha gấp đôi năm 1981. Các huyện phía bắc có một số HTX đạt 6 tấn/ha. Đồng Hới có 3 HTX, Quảng Trạch có 1 HTX đạt trên 5 tấn/ha. Nhiều HTX ở các huyện Bố Trạch, Lê Ninh bình quân sản lượng lương thực tăng 31% so với năm 1980. 
Những năm tám mươi của thế kỷ XX, phong trào HTX cả nước nói chung, tỉnh Bình Trị Thiên nói riêng có bước phát triển mạnh mẽ, đều khắp, trên tất cả lĩnh vực. Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách tích cực để củng cố, đổi mới, phát triển các loại hình kinh tế tập thể, kinh tế HTX. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với cách mạng nước ta. Đại hội đã tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng kéo dài hơn 10 năm qua, hoạch định đường lối đổi mới, mở đầu quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới sâu sắc toàn diện của Đảng, đánh dấu bước ngoặt trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. Đại hội đề ra 3 chương trình kinh tế lớn: Chương trình sản xuất lương thực thực phẩm, chương trình sản xuất hàng tiêu dùng và chương trình xuất hàng xuất khẩu.

Để tiếp tục giải quyết những khó khăn trong sản xuất và đời sống của nông dân, ngày 5 tháng 4 năm 1988, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp; Nghị quyết mà khi vào cuộc sống người dân vẫn gọi là “Khoán 10”, kế tục và bổ sung, phát triển những ưu điểm của “Khoán 100”. Nghị quyết chỉ rõ: “Trong những năm qua nông nghiệp nước ta phát triển chậm, tỷ lệ hàng hóa thấp, nhiều vùng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng tự cấp, tự túc, chia cắt và độc canh. Vài ba năm lại đây, trên một số mặt sản xuất, nhất là lương thực giảm sút. Rừng tiếp tục bị phá hoại nghiêm trọng; môi trường sinh thái không được bảo vệ tốt. Hủ tục mê tín, dị đoan và tệ nạn xã hội rượu chè, cờ bạc… có chiều hướng phát triển”.
Nhằm chấn chỉnh tổ chức, đổi mới quản lý, Nghị quyết 10 yêu cầu: “HTX, tập đoàn sản xuất là tổ chức kinh tế tự nguyện của nông dân, lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hướng dẫn giúp đỡ của Nhà nước, hoạt động theo nguyên tắc tự quản lý, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh, có tư cách pháp nhân, bình đẳng trước pháp luật với các đơn vị kinh tế khác, có trách nhiệm phát huy tính ưu việt của QHSX XHCN”. 

Vấn đề trọng tâm của Nghị quyết là nhằm xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng kinh tế hoạch toán, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị kinh tế quốc doanh cũng như HTX nông nghiệp. Nghị quyết đã đề ra một cơ chế khoán mới trong HTX nông nghiệp thay thế cho cơ chế khoán theo Chỉ thị 100-CT/TW (1981).

Cơ chế “Khoán 10” đã khắc phục được tính quan liêu và phân phối bình quân trước đó, triệt để xóa bỏ bao cấp, giải phóng năng lực sản xuất. Chính vì thế, “Khoán 10” đã đáp ứng yêu cầu cấp bách của sản xuất, đời sống có tác dụng tích cực trên mặt trận sản xuất nông nghiệp và với thực hiện chương trình lương thực -  thực phẩm. Sản xuất lương thực tăng lên rõ rệt. 

6. Kinh tế HTX Quảng Bình  từ tháng 7 năm 1989 đến năm 2013
6.1. Kinh tế HTX Quảng Bình tiếp tục phát triển dưới sự tác động của  Nghị quyết số 10-NQ/TƯ về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị khóa VI
HTX trong các lĩnh vực tiếp tục thực hiện khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động. Đối với HTX nông nghiệp tổ chức khoán đối với cây lúa và dần dần mở rộng đối với các cây trồng khác, chăn nuôi và ngành, nghề. 
Đảng và Nhà nước ta tiếp tục ban hành một số chủ trương, chính sách, tạo điều kiện cho kinh tế HTX phát triển, có những chuyển biến về chất lượng, đặc biệt là trong QHSX. Luật Đất đai năm 1993 và Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 Chính phủ ban hành bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sử dụng đất nông nghiệp đã thực sự làm cho hộ gia đình và cá nhân yên tâm đầu tư nâng cao chất lượng và kế hoạch sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất nông nghiệp để sử dụng lâu dài, các HTX nông nghiệp phải củng cố lại tổ chức, có hình thức hoạt động phù hợp.

6.2. Tình hình chuyển đổi tổ chức hoạt động của HTX theo Luật Hợp tác xã năm 1996 

Thực hiện Luật Hợp tác xã 1996, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định, quyết định quan trọng liên quan đến kinh tế hợp tác và HTX. Đây là lần đầu tiên chúng ta có một hệ thống pháp luật khá hoàn chỉnh về HTX, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 
Các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã thực sự làm chuyển biến tình hình kinh tế tập thể nói chung, kinh tế HTX nói riêng theo hướng phát triển có chất lượng hơn. Thực hiện Chỉ thị số 68 của Ban Bí thư, Nghị định 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ về chuyển đổi, đăng ký HTX và tổ chức hoạt động của liên hiệp HTX, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình ban hành Quyết định số 130-QĐ/TU ngày 30/8/1996 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 9/9/1997 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 68-CT/TW của Ban Bí thư TW (khoá VII) và lãnh đạo thực hiện Luật Hợp tác xã, các nghị định của Chính phủ liên quan đến phát triển kinh tế hợp tác và HTX của các ngành và lĩnh vực kinh tế. UBND tỉnh có Quyết định số 638/QĐ-UB ngày 3/6/1997 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi và đăng ký lại HTX. Công tác chuyển đổi HTX đựơc triển khai kịp thời, tích cực, theo quy định. Đến cuối năm 1999, toàn tỉnh có 266 HTX thực hiện chuyển đổi. Trong năm 1999 và 2000 có 87 HTX giải thể. Còn lại 179 HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã, trong đó: 

- Nông nghiệp:                          144 HTX

- Tiểu, thủ công nghiệp - muối:   15 HTX

- Vận tải:                                      2 HTX

- Thương mại:                              2 HTX

- Tín dụng:                                   16 HTX  

Tình hình các HTX sau chuyển đổi:  

Về tài chính: Theo báo cáo của 160 HTX chuyển đổi, đến 31/12/2000 có tổng số vốn là 126.190 triệu đồng. Trong đó vốn cố định là 72.988 triệu đồng; vốn lưu động là 53.202 triệu đồng. Công nợ đã được phân loại và có hướng xử lý, theo báo cáo của 129 HTX, nợ phải thu là 11.589 triệu đồng; nợ phải trả 5.449 triệu đồng, đề nghị xoá là 4.891 triệu đồng. 

Về nội dung hoạt động: Các HTX đã xác định mô hình và hướng hoạt động phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh và mối quan hệ kinh tế hộ với HTX như mô hình HTX dịch vụ hỗ trợ, mô hình sản xuất tập trung, mô hình vừa dịch vụ vừa sản xuất tập trung.

Một số mô hình HTX kiểu mới ra đời, như: HTX chỉ dịch vụ hỗ trợ (phổ biến trong lĩnh vực nông nghiệp và vận tải); HTX sản xuất tập trung (phổ biến trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, quỹ tín dụng nhân dân); HTX vừa dịch vụ, vừa sản xuất tập trung: Mô hình này còn ít, chủ yếu vừa phục vụ kinh tế hộ, vừa tập trung sản xuất một số mặt hàng. 

Đến cuối năm 2000, công tác chuyển đổi HTX cơ bản hoàn thành. Công tác chuyển đổi HTX theo Luật Hợp tác xã năm 1996 ở Quảng Bình được triển khai tích cực, chú trọng cả về số lượng và chất lượng; thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định; chọn điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm, triển khai đại trà. Vấn đề xác định lại tài sản, vốn quỹ, công nợ, đất đai của HTX đều được kiểm kê, đánh giá lại theo đúng thực chất giá trị của nó; việc chuyển giao tài sản, cơ sở vật chất phục vụ chung cho cộng đồng dân cư, cho chính quyền quản lý và sử dụng, việc phân bổ vốn chung của tập thể và vốn góp quy đổi cho xã viên… được các HTX quan tâm và tiến hành công khai, dân chủ được xã viên đồng tình. Nội dung hoạt động của HTX đáp ứng đựợc nhu cầu thiết yếu của kinh tế hộ. Chất lượng dịch vụ tốt hơn, hiệu quả hơn. 
6.3. Kinh tế HTX từ khi có Nghị quyết TW5 (khoá IX) đến khi thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2003
Nghị quyết Trung ương 5 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ra đời trong giai đoạn này đã thực sự như ngọn gió mới thổi vào ngọn lửa kinh tế tập thể, làm cho kinh tế tập thể phát triển mạnh hơn, có chất lượng hơn.

Năm 2002 thành lập mới 21 HTX, trong đó có 1 HTX thuỷ sản, 1 HTX tiểu thủ công nghiệp, 18 HTX xây dựng, 1 HTX vận tải, nhiều nhất là các HTX trong lĩnh vực xây dựng, chiếm 85,7% số HTX thành lập mới. Trong năm 2002 có 15 HTX giải thể. Đến cuối năm còn 229 HTX, thu hút 106.249 xã viên, 3.928 lao động và có số vốn hoạt động là 222.301 triệu đồng.

Năm 2003 thành lập mới 42 HTX, nhưng có 10 HTX chuyển đổi sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Đến cuối năm còn 261 HTX, thu hút 117.372 xã viên, 4.864 lao động và có số vốn hoạt động là 264.564 triệu đồng.
Tình hình hoạt động của các HTX trong từng lĩnh vực ở giai đoạn này:

*Lĩnh vực nông, lâm nghiệp
Các HTX thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn các khâu dịch vụ sản xuất cho kinh tế hộ, tổ chức tốt các khâu cơ bản như làm đất, thuỷ lợi, dự tính, dự báo, bảo vệ thực vật, số HTX dịch vụ được nhiều khâu tăng lên. Đa số HTX tiếp tục triển khai chương trình kiên cố hoá canh mương và xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; tích cực triển khai chương trình dồn điền đổi thửa. Một số HTX mở mang thêm ngành nghề, tổ chức tín dụng nội bộ, sản xuất vật liệu xây dựng, thương mại, dịch vụ, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là giống lúa có năng suất cao, do đó đã đóng góp tích cực vào việc tăng năng suất, sản lượng lương thực của tỉnh; một số HTX chuyển diện tích lúa có năng suất thấp sang trồng lạc, trồng rau sạch có giá trị và thu nhập cao. Năm 2004 có trên 50 HTX đạt năng suất trên 100 tạ/ha/năm. Tiêu biểu có các HTX dịch vụ nông nghiệp Thượng Phong, Mỹ Lộc Thượng, Mỹ Lộc Hạ, Lộc An, Xuân Lai (Lệ Thuỷ); Thống Nhất, Vạn Phúc, Vạn Hải (Quảng Ninh); Đức Ninh, Phú Hải (Đồng Hới)…

*Lĩnh vực thuỷ sản
Các HTX thuỷ sản hoạt động bắt đầu khó khăn, một số HTX tạm ngừng hoạt động, một số chuyển chủ đầu tư, một số HTX bắt đầu trả nợ cho nhà nước; khó khăn về vốn, thiếu ngư cụ sản xuất, thu nhập không đủ bù chi cho từng chuyến biển nên nhiều HTX hoạt động không thường xuyên, sản lượng đánh bắt giảm. Do đó, một số HTX đã liên kết học hỏi kinh nghiệm để đầu tư chế biến hải sản khô, nước mắm, ruốc. Tiêu biểu như HTX Thượng Đức (Bố Trạch)…

*Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp

Giai đoạn này các HTX hoạt động ổn định, nhưng các chỉ tiêu như sản lượng, doanh thu, thuế đều tăng chậm. Giai đoạn này kinh tế tư nhân phát triển cũng mạnh, nên xẩy ra cạnh tranh không lành mạnh, nhiều doanh nghiệp tư nhân sản xuất hàng nhái của HTX để bán phá giá; sản phẩm bán ra tiêu thụ khó nên các HTX còn khó khăn. Tuy vậy, các HTX cũng rất cố gắng trong việc tranh thủ các lợi thế về nguyên liệu tại chỗ để sản xuất; một số nghề như tre đan xuất khẩu được đưa về nông thôn tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động, góp phần cung cấp hàng hoá, ổn định giá cả thị trường một số mặt hàng trong địa phương. Tiêu biểu như HTX ngói Cầu Bốn doanh thu hàng năm trên 2.000 triệu đồng; HTX ngói Tân Tiến (Cảnh Dương) ngoài sản xuất ngói, còn sản xuất thêm than tổ ong và một số sản phẩm bằng xi măng.

*Lĩnh vực xây dựng

Các HTX xây dựng đa số mới thành thập từ năm 2000 do cơ chế đấu thầu trong xây dựng cơ bản, các HTX đa số quy mô nhỏ, vốn hoạt động ít, trình độ cơ giới hoá còn thấp, nên chủ yếu xây dựng các công trình dân dụng, công trình thuỷ lợi nhỏ, khả năng tham gia dự thầu rất hạn chế; một số nhận được công trình thi công nhưng do chủ thầu thanh toán chậm, nên HTX xã thiếu vốn đầu tư tiếp, do đó kết quả sản xuất kinh doanh thấp, công việc thiếu ổn định, thu nhập của người lao động không cao. Nhiều HTX có xu hướng chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

*Lĩnh vực vận tải
Các HTX vận tải đa số được thành lập trong giai đoạn này, nhiệm vụ của các HTX là khai thác, phân bổ luồng tuyến vận tải hành khách, nộp thuế, bảo hiểm phương tiện và giải quyết các vụ việc cho xã viên.

*Lĩnh vực thương mại

Giai đoạn này chỉ có 3 HTX thương mại hoạt động. Do hoạt động trong cơ chế thị trường, cạnh tranh gay gắt, nên các HTX đã tìm phương thức hoạt động phù hợp để giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, có HTX kết hợp kinh doanh hàng hoá với sửa chữa ô tô, có HTX cho thuê mặt bằng, có HTX tăng cường liên kết với HTX khác để đại lý hàng vật liệu xây dựng… Tuy chưa lớn nhưng cũng góp một phần trong phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân trên địa bàn.

*Lĩnh vực tín dụng

Trong giai đoạn này có 1 quỹ tín dụng nhân dân phải giải thể (Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Trạch) do sai phạm trong quản lý. Số đơn vị còn lại hoạt động theo sự quản lý, chỉ đạo chặt chẽ của Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Quảng Bình; có 7 đơn vị yếu kém nhưng có khả năng củng cố, khắc khục trở lại hoạt động bình thường. Đến 30/6/2004 có 19 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động. Các quỹ tín dụng nhân dân  tiếp tục phát huy, hoạt động có hiệu quả, huy động vốn và cho vay ngày càng tăng, đã góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở mang ngành nghề sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, giảm và xóa tệ cho vay nặng lãi trên từng địa bàn. 

6.4. Kinh tế HTX giai đoạn từ khi thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2003 đến năm 2013

Sau khi có Luật Hợp tác xã 2003, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đối với kinh tế HTX. Ở  tỉnh Quảng Bình, Tỉnh  uỷ, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2003 và các chính sách liên quan đến kinh tế tập thể. Tình hình thực hiện các chính sách theo Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX của Chính phủ ở tỉnh Quảng Bình. Phòng trào kinh tế HTX tiếp tục được củng cố, đổi mới phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội; giải quyết việc làm thu hút lao động, góp phần nâng cao đời sống xã hội. 

Trong giai đoạn này nhiều chính sách ra đời đã cải tổ: chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực; chính sách đất đai; chính sách tài chính - tín dụng; chính sách hỗ trợ khoa học - công nghệ; chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường; chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).
Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ra đời trong giai đoạn này đã thực sự kích thích sự phát triển kinh tế tập thể nói chung, kinh tế HTX nói riêng. Các HTX cơ bản được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc của Luật Hợp tác xã; vốn quỹ của HTX không ngừng được tăng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. HTX đã phát huy quyền tự chủ, tự quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ kết quả sản xuất kinh doanh của mình. Bộ máy quản lý gọn, nhẹ. Công tác quản lý được đổi mới. Các HTX yếu kém được củng cố một bước, số HTX khá giỏi tăng lên. Đến nay, có trên 50% HTX khá giỏi, HTX yếu kém dưới 15%.

  Tóm lại, kinh tế tập thể nói chung, HTX nói riêng ở tỉnh Quảng Bình từ năm 1989 đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là từ khi Luật Hợp tác xã năm 1996 và Chỉ thị số 68-CT/TW ra đời. Số HTX chuyển đổi và thành lập mới hoạt động cơ bản  theo quy định, chất lượng tổ chức quản lý, hoạt động ngày một nâng cao, vốn sản xuất kinh doanh ngày càng khá, trình độ của đội ngũ quản lý, tay nghề của người lao động ngày một nâng lên rõ rệt, hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX đã đáp ứng một phần cơ bản nhu cầu dịch vụ của thành viên.

 6.5. Những đóng góp của kinh tế HTX trong xây dựng và phát triển quê hương, trong xây dựng nông thôn mới ở Quảng Bình 

- Tổ chức và hoạt động của các HTX theo đúng các nguyên tắc của Luật Hợp tác xã; vốn, quỹ của HTX không ngừng được tăng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; HTX đã phát huy được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mình về kết quả sản xuất kinh doanh; công tác tổ chức bộ máy đã có nhiều tiến bộ, sắp xếp theo hướng gọn nhẹ; các HTX yếu kém được củng cố một bước, số HTX khá, giỏi tăng thêm, phong trào phát triển HTX mới tiếp tục được đẩy mạnh. Một số ngành nghề mới ra đời như: HTX dịch vụ tổng hợp, vệ sinh môi trường, nước sạch, chăn nuôi…

- Liên kết kinh tế giữa các HTX với nhau và giữa HTX với doanh nghiệp của các thành phần kinh tế đã tạo điều kiện cho các HTX nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phục vụ tốt hơn cho kinh tế hộ.

- Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích HTX đã được ban hành; công tác quản lý nhà nước đối với HTX được quan tâm một bước.

Chương 3

NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC, BÀI HỌC KINH NGHIỆM; 
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, CỦNG CỐ, ĐỔI MỚI, 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ HTX Ở TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020
1. Nguyên nhân về kết quả xây dựng, củng cố, phát triển kinh tế HTX ở Quảng Bình

Trên 65 năm ra đời, xây dựng, tồn tại, phát triển, củng cố, phong trào HTX Việt Nam nói chung, Quảng Bình nói riêng đã qua nhiều giai đoạn và để lại nhiều kết quả to lớn, tự hào; cho đến bây giờ HTX vẫn mang giá trị đích thực của nó, tiếp tục được phát triển, phát huy. Có được phong trào đó bởi những nguyên nhân chủ yếu sau:

Thứ nhất: Sự ra đời, tồn tại, phát triển kinh tế HTX là tất yếu khách quan phù hợp với xu thế chung của quá trình phát triển, đúng nhu cầu hợp tác trong quá trình phát triển sản xuất nhỏ đi lên sản xuất lớn; phù hợp với nền sản xuất hàng hóa trong cơ chế thị trường.

Thứ hai: Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán về đường lối, quan điểm về kinh tế tập thể, kinh tế HTX; các chủ trương, chính sách, định hướng cho kinh tế HTX được ban hành phù hợp yêu cầu phát triển cụ thể.

Thứ ba: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về HTX được coi trọng, nhận thức của người dân, của xã hội ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn. 
Thứ tư: Công tác cán bộ, công tác quản lý, tổ chức điều hành hoạt động của của HTX.
Thứ năm: Tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng HTX vững mạnh của xã viên, người lao động. Xã viên, người lao động là lực lượng trực tiếp quyết định đến các công việc, hoạt động, các khâu, công đoạn sản xuất, dịch vụ của HTX. 
Thứ sáu: Chọn điểm xây dựng điển hình, phát động và duy trì phong trào thi đua là động lực của phong trào HTX. 
2. Bài học kinh nghiệm về xây dựng, củng cố, phát triển kinh tế HTX ở Quảng Bình

Thực tiễn sinh động của sự ra đời, tồn tại, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế HTX ở Quảng Bình qua các thời kỳ đã đạt nhiều kết quả, thành công và cũng không ít thử thách, lúng túng, khó khăn đã cho chúng ta những bài học quý.

Trước hết: Phong trào HTX phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. 
Thứ hai: Quản lý Nhà nước chặt chẽ, chính sách Nhà nước với HTX kịp thời, phù hợp là điều kiện đảm bảo, quyết định cho sự tồn tại, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế HTX.

Thứ ba: Tổ chức HTX luôn phải tuân thủ, coi trọng nguyên tắc tổ chức, hoạt động của HTX. 
Thứ tư: Quy mô tổ chức, hoạt động của HTX liên quan chặt chẽ đến tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 
Thứ năm: Xây dựng hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ ổn định vững mạnh là nhân tố hàng đầu bảo đảm cho HTX thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

Thứ sáu: Biết phát hiện mô hình mới, xây dựng điển hình, nhân rộng điển hình tạo sức mạnh cho phong trào phát triển HTX nói chung.

Thứ bảy: Duy trì phong trào, đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với chủ đề, chủ điểm, khẩu hiệu hành động tích cực; coi trọng đánh giá, tổng kết phong trào kịp thời là động lực quan trọng cho việc phát triển, nâng cao hiệu quả của kinh tế HTX.

Thứ tám: Vai trò quan trọng của những tổ chức đại diện và hỗ trợ cho kinh tế HTX phát triển bền vững.
3. Đề xuất các giải pháp xây dựng, củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế HTX ở Quảng Bình gắn với thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 đến năm 2020
3.1. Một số quan điểm, phương hướng chỉ đạo phát triển

- Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX phải hình thành được nhiều loại hình dịch vụ và phát triển ngành nghề nông thôn để tạo điều kiện cho kinh tế cá thể, kinh tế hộ phát triển; hình thành nhu cầu hợp tác làm nền tảng phát triển HTX. Tập trung và chủ động củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các HTX theo quy định của Luật Hợp tác xã.

- Phát triển HTX phải trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của HTX, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người lao động, không gò ép, áp đặt mang tính chủ quan, chạy theo phong trào, tạo điều kiện để HTX phát huy nội lực và vai trò tự quyết định của mình. HTX vừa trực tiếp giải quyết việc làm, vừa tác động kinh tế cá thể, kinh tế hộ phát huy vai trò độc lập trong sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả cao hơn. Thu hút và phát triển thành viên, củng cố mối quan hệ gắn kết về các mặt giữa thành viên với HTX, Liên hiệp HTX.

- Phát triển HTX phải trên quan điểm toàn diện đạt được cả mục tiêu kinh tế và xã hội, gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, giải quyết được nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động. Thực hiện liên kết hợp tác về kinh tế giữa các HTX trong cùng lĩnh vực và giữa các lĩnh vực có quan hệ bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, như tổ chức liên hiệp, hiệp hội ngành nghề hoặc liên kết kinh doanh.

- Công tác phát triển HTX phải được sự quan tâm thường xuyên và đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực tham gia phát triển HTX.

- Sự phát triển và thành công của HTX là do chính HTX quyết định mà yếu tố cơ bản là năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, đứng đầu chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc HTX và các yếu tố khác. Bản thân các HTX cần có chiến lược, quy hoạch và có tầm nhìn xa về nguồn nhân lực của mình; chủ động dành kinh phí thích đáng đầu tư cho con người, chủ động đào tạo nguồn nhân lực như cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ, đào tạo nghề cho người lao động. Từng HTX, tổ chức thành viên trước hết cần tự chấn chỉnh, tái cấu trúc và đổi mới để bảo đảm đúng bản chất, các nguyên tắc và giá trị HTX, nâng cao vai trò của thành viên trong tham gia quản lý HTX; nỗ lực huy động mọi nguồn lực cho phát triển, khai thác hợp lý và có hiệu quả nguồn lực đất đai và nguồn lực vốn của địa phương; đẩy mạnh liên doanh, liên kết giữa HTX với nhau để tăng sức mạnh trong cạnh tranh. Hoàn thiện tổ chức quản lý HTX, mở rộng sản xuất kinh doanh để hướng tới đáp ứng nhu cầu thiết thực của các hộ  thành viên. 

3.2. Một số mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020 ở tỉnh Quảng Bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể
3.2.1. Mục tiêu

Kinh tế hợp tác, HTX ở Quảng Bình hiện nay còn nhiều khó khăn, nhưng để đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân, trong hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Tỉnh uỷ Quảng Bình đã đưa mục tiêu phát triển HTX từ nay đến năm 2020 là:

- Tập trung củng cố, đổi mới và phát triển HTX cả về số lượng và chất lượng, khắc phục những yếu kém hiện nay, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở tôn trọng, đảm bảo các nguyên tắc và giá trị HTX. Tạo được sự chuyển biến rõ rệt của các HTX trên các mặt: quan hệ sở hữu, phương thức quản lý và phân phối. Kinh tế HTX phải được tăng cường một bước vững chắc về nguồn lực con người, cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công nghệ và tiềm lực tài chính. Gắn quá trình phát triển HTX với thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hình thành và xây dựng được một hệ thống các tổ chức kinh tế hợp tác, HTX trong các ngành, lĩnh vực kinh tế có nhiều hình thức đa dạng phù hợp với nhu cầu và sự tự nguyện lựa chọn của mọi cá nhân và tổ chức kinh tế. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và nâng cao hiệu quả kinh tế; nâng cao vai trò, vị trí của kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX. 

- Nâng cao khả năng thích nghi của HTX và thành viên trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Phát triển HTX gắn với sự phát triển kinh tế hộ và phát triển kinh tế của địa phương, làm cho kinh tế HTX và thành viên ngày càng chiếm tỷ trọng cao hơn trong sản phẩm quốc nội. Tăng thu nhập, nâng cao đời sống thành viên và người lao động, góp phần tích cực xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế của tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò và tính chất xã hội của HTX, đặc biệt là giải quyết công ăn việc làm, xoá đói, giảm nghèo, ổn định đời sống, xây dựng cơ sở hạ tầng văn hoá, xã hội, tăng cường tình làng nghĩa xóm và đoàn kết cộng đồng. HTX phải là hạt nhân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và làng văn hoá.

- HTX là chỗ dựa tin cậy, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, hộ gia đình và nhóm nghèo yếu thế trong xã hội; có vai trò quan trọng góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữ gìn, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
3.2.2. Một số chỉ tiêu cụ thể

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10-12%.
- Thu hút trên 60% đến năm 2015, 75% đến năm 2020 số hộ sản xuất tham gia các hình thức kinh tế tập thể hoặc có sử dụng dịch vụ của tổ hợp tác, HTX.

- Tăng 18% số lượng HTX, nâng tổng số HTX lên 340 HTX vào năm 2015, 410 HTX vào năm 2020; thành lập mới từ 12-15 HTX/năm.

- Số HTX khá giỏi ít nhất 60% năm 2015, 70% năm 2020, HTX yếu kém dưới 10% năm 2015, dưới 5% năm 2020.

- 100% xã xây dựng nông thôn mới đều có tổ hợp tác hoặc HTX hoạt động có hiệu quả.

- Số lượng tổ hợp tác tăng 2%/năm, tạo điều kiện cho các tổ hợp tác có đủ điều kiện đăng ký thành lập HTX.

- Khuyến khích HTX mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và thành lập được 2-3 Liên hiệp HTX.

- GDP của khu vực kinh tế tập thể chiếm 4-5% GDP hàng năm của tỉnh.

- Thu nhập bình quân của người lao động trong kinh tế tập thể, của xã viên HTX, thành viên tổ hợp tác tăng gấp hai lần vào năm 2015, gấp bốn lần vào năm 2020 so với năm 2011.

- Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo có trình độ đại học, cao đẳng đạt khoảng 18% năm 2015, 30% năm 2020 và trình độ trung cấp đạt khoảng 55% năm 2015, 65% năm 2020.

3.3. Một số giải pháp xây dựng, củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế HTX ở Quảng Bình gắn với thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 đến năm 2020

- Tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012.
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đối với phong trào HTX.
- Công tác quản lý nhà nước thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX.
- Tăng cường hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Liên minh HTX và công tác phối hợp.

- Củng cố, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.
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